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Số….. /KH-THTT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





            Hải An, ngày     tháng 09  năm 2025


KẾ HOẠCH 
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH



Năm học 2025-2026


A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

          Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được Nhà nước hỗ trợ, Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi bổ sung Điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD ĐT đối với CSGD CL trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Công văn số 6341/UBND-VX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Công văn số 236/BHXH-QLT&PTNTG của Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2025 – 2026; 

Thực hiện công văn số 6126/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2025 của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 – 2026;

Căn cứ vào tình hình thực tế phường Thành Tô, bộ phận Tài chính trường Tiểu học Thành Tô xây dựng kế hoạch tài chính năm học 2024-2025 như sau:

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên hợp đồng lao động.

2. Thực hiện công tác cải cách hành chính tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đúng Luật kế toán thống kê trong quá trình chi tiêu, quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ thu, chi ngân sách và ngoài ngân sách.

3. Quản lý tốt tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Thực hiện việc đầu tư, tu bổ cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục, tăng cường làm tốt công tác vận động tài trợ giáo dục với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, ngày càng phát triển với quy mô trường chuẩn quốc gia, trường học hiện đại, thân thiện đáp ứng yêu cầu phát triển thời đại công nghệ số của thành phố.

4. Nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc bán trú, quản lý nguồn thu, chi chăm sóc bán trú đúng quy định.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động

- Cán bộ giáo viên, nhân viên biên chế hưởng lương, phụ cấp theo ngạch bậc từ nguồn Ngân sách. Thực hiện chế độ nâng bậc lương định kỳ, trước thời hạn đảm bảo kịp thời, đúng chế độ.

- Thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng khi có thông báo của UBND Quận Hải An về duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động cho năm học mới.

- Trả lương hợp đồng từ nguồn Ngân sách theo chỉ tiêu được duyệt và từ các nguồn thu sự nghiệp khác.

- Giáo viên, nhân viên  hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: trả lương theo trình độ chuyên môn đào tạo do phòng Nội vụ quận duyệt và được đóng bảo hiểm theo quy định, được tham gia tổ chức công đoàn, thi đua khen thưởng.

- Nhân viên bảo vệ : 4.500.000đ – 7.000.000/tháng.

- Nhân viên Lao công: 4.500.000 – 6.500.000đ/tháng.

- Nhân viên chăm sóc cắt tỉa cây: 1.500.000 – 2.500.000đ/tháng.

Trong công tác chăm nuôi bán trú:

- Giáo viên chủ nhiệm, quản lý học sinh ăn bán trú: 40% (60.000 đồng/học sinh/tháng). 

- Quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, thủ quỹ) : 11.63% 

- Nhân viên phục vụ, nấu ăn, nhân viên hỗ trợ, chăm sóc, nhân viên vệ sinh bán trú: 46.37%.

- Giáo viên, nhân viên hợp đồng được hưởng các quyền lợi: được nghỉ ngày Lễ, Tết, được tham gia công đoàn, thi đua khen thưởng.

- Trả lương và các khoản khác cho cá nhân hàng tháng qua tài khoản ngân hàng đúng, đủ, kịp thời. 

2. Thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán thống kê.

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính năm học 2025-2026, bộ phận tài chính thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu kết hợp với các tổ khối chuyên môn tiến hành triển khai công việc cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch thu - chi năm học 2025-2026.

+ Tham gia Hội nghị các cấp trong nhà trường, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

+ Lập tờ trình báo cáo các cấp có thẩm quyền.

+ Mở các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

+ Thực hiện thu - chi theo đúng quy định và được kiểm soát qua Kho bạc, đảm bảo thu chi tiết kiệm, hiệu quả.

+ Triển khai các hoạt động giao dịch với KBNN, 100% qua hệ thống DVC nhằm tiết kiệm thời gian, thích ứng với công tác quản lý quản lý giao dịch điện tử, nâng cao hiệu quả công tác cho cán bộ CCVC.

+ Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán và công khai tài chính theo đúng quy định.
- Bổ sung phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ khi có thay đổi.

3. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm kế toán Misa, DVC trong quản lý tài chính, tài sản.

- Công khai tài chính theo kỳ, theo năm học.

- Lập sổ tài sản, công cụ dụng cụ. Kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã hỏng định kỳ.

-  Lập kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm.

-  Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, lên kế hoạch bổ sung, sửa chữa mua sắm cụ thể.

- Thực hiện đúng quy trình mua sắm.

- Tham mưu, đóng góp ý kiến với với Ban Giám hiệu, phối hợp với các tổ khối chuyên môn lập dự trù và chuẩn bị kinh phí khi có tổ chức các chuyên đề, hội thảo, hội thi các cấp.... đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, mang lại hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Quản lý nguồn thu bán trú, phục vụ chăm nuôi bán trú

- Tổ chức kí hợp đồng với nhà cung cấp đảm bảo về hồ sơ năng lực và chất lượng thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Mở sổ sách, hồ sơ theo dõi công tác bán trú khoa học, chính xác, công khai. 

- Đảm bảo việc chi trả tiền công cô nuôi bếp, giáo viên trông trưa và bổ sung mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác chăm sóc bán trú của nhà trường.

- Mua sắm đầy đủ đồ dùng, dụng cụ phục vụ tốt công tác bán trú.

- Đảm bảo tốt chất lượng khẩu phần, dinh dưỡng các bữa ăn cho học sinh.
D. KẾ HOẠCH THU CHI:
I. KẾ HOẠCH THU:

1. Các khoản thu theo văn bản quy định

	a. Thu theo văn bản quy định

Stt

Nguồn quỹ
Mức thu 1hs/tháng (năm)

Sĩ số học sinh

Tổng thu

Miễn Giảm, thất thu (số học sinh)
Thực thu

Công văn hướng dẫn thu

1
BHYT

 Thu theo quy đinh của BHXH 

- Khối 1

- Khối 2,3,4
153
645
116,935,650

407.511.000

116,935,650

407.511.000

Theo CV 236/BHXH-QLT&PTNTG của BHXH TP HP
 

Cộng

 

 

524,446,650
524,446,650
 

b. Thu theo Nghị quyết 02/2022/NQ – HĐND, Nghị quyết số 08/2023/NQ -HĐND sửa đổi. ĐVT: Đồng

I. Dự kiến thu năm học 2025 – 2026

TT

Danh mục các khoản thu

Mức thu 1 học sinh

Sĩ số học sinh

Tổng thu

(9 tháng)

Số học sinh miễn giảm

Số tiền miễn giảm

Thực thu

1

Tiền ăn (đã bao gồm chất đốt)

30.000

805

4.322.850.000

 

 

4.322.850.000

2

Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú (mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân)

 

805

188.900.000

10

2.450.000

186.450.000

a

Đối với học sinh mới tuyển hoặc trang bị lần đầu - Khối 1

350.000/năm

168

58.800.000

3

1.050.000

57.750.000

b

Khối 2,3,4,5

200.000/năm

637

130.100.000

7

1.400.000

128.700.000

3

Chăm sóc bán trú: 

150.000đ/tháng

805

1.086.750.000

10

13.500.000

1.073.250.000

4

Quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính (đầu giờ học và sau khi kết thúc buổi học khi cha mẹ học sinh, trẻ em có nhu cầu tối đa không quá 03 giờ/ngày

10.000đ/giờ
240,000/tháng

920

1.987.200.000

49

105.840.000

1.881.360.000

5

Dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học (hỗ trợ mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, điện nước)

30.000/tháng

931

251.370.000

49

13.230.000

238.140.000

6

Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài

150.000đ/tháng

906

1.223.100.000

49

66.150.000

1.156.950.000

7

Kỹ năng sống

50.000đ/tháng

909

409.050.000

49

22.050.000

387.000.000

8

Nước uống học sinh

        10.000/tháng

932

83.880.000

40

3.600.000

80.280.000

9

Trông xe đạp cho học sinh

        30.000/tháng

139

37.530.000

0

0

37.530.000

 

Cộng

 

 

9.590.630.000

 

226.820.000

9.363.810.000

Cộng
 
 
9.590.630.000
 
226.820.000
9.363.810.000



II. Kế hoạch chi:

	STT
	Danh mục các khoản chi
	Dự kiến chi năm học 2025-2026
	Kinh phí được sử dụng

	
	
	
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Tiền ăn (bao gồm chất dốt)
	4.322.850.000
	Tiền ăn (bao gồm chất dốt)
	4.322.850.000

	2
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú (mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân)
	186.450.000
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú (mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân)
	186.450.000

	3
	Chăm sóc bán trú
	1.073.250.000
	Chăm sóc bán trú
	1.073.250.000

	
	
	504.427.500
	Chi cho người trực tiếp nấu ăn 47%
	504.427.500

	
	
	429.300.000
	 chi cho CBGVNV trông trưa 40%
	429.300.000

	
	
	118.057.500
	Chi công tác QLCĐ 11%
	118.057.500

	
	
	21.465.000
	Nộp thuế theo quy định 2%
	21.465.000

	4
	Quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính (đầu giờ học và sau khi kết thúc buổi học khi cha mẹ học sinh, trẻ em có nhu cầu tối đa không quá 03 giờ/ngày
	1.881.360.000
	Quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính (đầu giờ học và sau khi kết thúc buổi học khi cha mẹ học sinh, trẻ em có nhu cầu tối đa không quá 03 giờ/ngày
	1.881.360.000

	
	
	1.655.596.800
	Chi cho CBGV quản lý HS 88%
	1.655.596.800

	
	
	188,136,000
	Chi công tác QLCĐ 10%
	188,136,000

	
	
	37.627.200
	Nộp thuế theo quy định 2%
	37.627.200

	5
	Dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học (hỗ trợ mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, điện nước)
	238.140.000
	Dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học (hỗ trợ mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, điện nước)
	238.140.000

	6
	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài
	1.156.950.000
	Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài
	1.156.950.000

	
	
	925.560.000
	Trả trung tâm liên kết 80%
	925.560.000

	
	
	115.695.000
	Trả cho GVCN 10%
	115.695.000

	
	
	99,497,700
	chi công tác QLCĐ 8,6%
	99,497,700

	
	
	4.627.800
	Nộp thuế theo quy định 0,4%
	4.627.800

	
	
	11.569.500
	CSVC 1%
	11.569.500

	7
	Kỹ năng sống
	387.000.000
	Kỹ năng sống
	387.000.000

	
	
	309.600.000
	Trả trung tâm liên kết 80%
	309.600.000

	
	
	184.240.000
	Chi cho GVCN 7%
	184.240.000

	
	
	92.120.000
	Chi công tác QLCĐ 10,4%
	92.120.000

	
	
	1.548.000
	Nộp thuế theo quy định 0,4%
	1.548.000

	
	
	25.452.900
	CSVC 2,2%
	25.452.900

	8
	Nước uống cho học sinh
	80.280.000
	Nước uống cho học sinh
	80.280.000

	9
	Trông xe đạp cho học sinh
	37.530.000
	Trông xe đạp cho học sinh
	37.530.000

	
	
	3.753.000
	Nộp thuế theo quy định 10%
	3.753.000

	
	
	32.651.100
	Chi cho NV bảo vệ 87%
	32.651.100

	
	
	1.125.900
	3% Chi mua vật tư,CCDC,CSVC phục vụ trông xe
	1.125.900

	 
	TỔNG
	9.363.810.000
	 
	9.363.810.000


	Stt
	Danh mục các khoản chi
	Dự kiến chi NH 2024-2025
	Kinh phí được sử dụng
	Công văn hướng dẫn

	
	
	
	Nội dung
	Số tiền
	

	1

	BHYT học sinh
	   524.446.650
	 
	524,446,650
	Theo CV 236/BHXH-QLT&PTNTG của BHXH TP HP

	
	
	
	Chuyển trả kinh phí tham gia BHYT của học sinh (100%)

Trong đó:

Mức chi thù lao BHYT HSSV (1.8%)
	524,446,650
9.440.039
	

	
	
	
	Chi khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 5%)
	26.222.332
	


III- KẾ HOẠCH MUA SẮM, SỬA CHỮA CSVC, TRANG THIẾT BỊ NĂM HỌC 2025-2026
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn thực hiện

	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Xã hội hóa
	Nguồn khác

	I
	ĐỒ DÙNG BẾP ĂN BÁN TRÚ

	1
	Thìa inox 
	250
	3.500
	875,000
	
	
	x

	2
	Nắp khay cơm
	200
	13.500
	2,700,000
	
	
	x

	3
	Chậu nhựa
	8
	280.000
	2,240,000
	
	
	x

	4
	Bát inox
	180
	20.000
	3,600,000
	
	
	x

	5
	Nồi nhôm to
	1
	1.200.000
	1,200,000
	
	
	x

	6
	Nồi nhôm nhỏ
	1
	580.000
	580,000
	
	
	x

	7
	Thớt
	3
	280.000
	840,000
	
	
	x

	8
	Dao chặt
	5
	200.000
	1,000,000
	
	
	x

	9
	Rổ nhựa to
	5
	60.000
	300,000
	
	
	x

	10
	Sọt đựng cơm
	5
	160.000
	800,000
	
	
	x

	11
	Muôi múc canh
	5
	50.000
	250,000
	
	
	x

	12
	Bàn chia cơm
	1
	600.000
	600,000
	
	
	x

	13
	Chậu inox
	2
	500.000
	1,000,000
	
	
	x

	14
	Khăn trải bàn
	186
	90.000
	16,740,000
	     
	
	x

	15
	Chảo rán trứng
	2
	250.000
	500,000
	
	
	x

	16
	Đũa tre
	2
	50.000
	100,000
	
	
	x

	17
	Gối trẻ em
	200
	30.000
	6,000,000
	
	
	x

	18
	Chăn
	150
	230.000
	34,500,000
	
	
	x

	19
	Khăn tay
	850
	4.000
	3,400,000
	
	
	x

	II
	HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC

	1
	Điện + nước +  vật tư phụ


	1


	
	25.000.000

	x
	
	x

	III
	BIẾN BÁO, BIỂN KHẨU HIỆU, BIỂN TRANG TRÍ

	1
	In biển khẩu hiệu, in
Phông bạt trang trí…


	
	
	30.000.000
	x
	
	

	IV
	GIẶT CHĂN, GA

	1
	Giặt chăn ga
	
	
	18.000.000
	
	
	x

	V
	BÀN GHẾ HỌC SINH
	
	
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa
	
	
	60.000.000
	x
	
	x

	VI
	THIẾT BỊ VÊ SINH
	
	
	
	
	
	

	
	Vật tư văn phòng, gầu hót, chổi, dễ dừa, túi

Rác, thùng nhựa, vim, cây lau nhà, găng tay….
	
	
	25.000.000
	x
	
	

	VII
	Khác (sơn sửa)
	
	
	25.000.000
	x
	
	

	TỔNG:
	260.225.000
	
	
	


NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


     

             HIỆU TRƯỞNG

     NGÔ THỊ THÚY                                                    NGUYỄN MẠNH DŨNG
	Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: để báo cáo

- Kế toán: để thực hiện

- Lưu VT
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